
 

PHỤ LỤC I 

DANH SÁCH ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Kế hoạch số: 170/KH-BCĐ ngày 22 /  5 /2025 của Ban chỉ đạo 

thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

năm học 2025-2026 quận Hà Đông) 

 

 

TT 

 

Địa điểm coi thi 

Số 

phòng 

thi 

Số 

phòng 

dự 
phòng 

Số HS 
 

Địa chỉ 

 

Điện thoại 

1. THPT chuyên Nguyễn Huệ 34 2 784 
Số 560B đường Quang Trung, 

phường La Khê, quận Hà 
Đồng, Hà Nội 

02439131889 

2. THCS Lê Quý Đôn 
 

36 

 

2 

 

864 

Lô THOI-khu ĐTM, phường 
Dương Nội, quận Hà Đông, 

Hà Nội 

02466874478 

3. THCS Dương Nội 
 

32 

 

2 

 

768 

101 đường Chùa Võ, phường 

Dương Nội, quận Hà Đông, 
Hà Nội 

0962794368 

4. THCS Trần Đăng Ninh 
 

35 

 

1 

 

840 

Khu tái định cư Ngô Thì 
Nhậm, phường Quang Trung, 

quận Hà Đông, Hà Nội 

02433521135 

5. THCS Nguyễn Trãi 
 

30 

 

2 

 

720 

Số 2, Nguyền Thị Minh Khai, 

phường Quang Trung, quận 

Hà Đông, Hà Nội 

02433501510 

6. THPT Lê Quý Đôn 31 2 701 
Số 4 phố Nhuệ Giang, phường 

Quang Trung, quận Hà Đông, 
Hà Nội 

02433525618 

7. THPT Quang Trung 
 

16 

 

1 

 

384 

Ngõ 2 đường Quang Trung, 

phường Quang Trung, quận 

Hà Đông, Hà Nội 

02433820896 

8. THCS Phú La 20 2 384 
Phố Văn Phú, phường Phú La, 

quận Hà Đông, Hà Nội 
02433513711 

9. THPT Trần Hưng Đạo 
 

28 

 

1 

 

672 

Số 157 phố Xốm , phường 

Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà 
Nội 

02433532530 

10. THCS Phú Lương 18 2 417 
Tổ 6 phường Phú Lương, quận 

Hà Đông, Hà Nội 
02433535614 

 
Tổng 280 17 6534 

  

 



 

PHỤ LỤC II 

LỊCH THI KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Kế hoạch số: 170 /KH-BCĐ ngày 22 / 5 /2025 của Ban chỉ đạo 

thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

năm học 2025-2026 quận Hà Đông) 

 

Ngày Buổi Môn thi 
Thời gian 

làm bài 

Giờ bắt đầu 

làm bài 
Giờ thu bài 

06/6/2025 Sáng 
- 7 giờ 30: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi. 

- 9 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi và làm thủ tục dự thi, đính chính sai 

sót thông tin ĐKDT (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi. 

 

07/6/2025 

Sáng Ngữ văn 120 phút 8 giờ 00 10 giờ 00 

Chiều Ngoại ngữ 60 phút 14 giờ 00 15 giờ 00 

 
08/6/2025 

Sáng Toán 120 phút 8 giờ 00 10 giờ 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/6/2025 

(Thi các 

môn 

chuyên) 

 

 

 

Sáng 

Chiều 

Ngữ văn, Toán (dành cho thí sinh 

thi vào lớp chuyên Toán, chuyên 
Tin học), Ngoại ngữ khác 

150 phút 8 giờ 00 10 giờ 30 

Khoa học tự nhiên (dành cho thí 

sinh thi vào lớp chuyên Vật lí, 

chuyên Hóa học, chuyên Sinh 

học), Lịch sử và Địa lí (dành cho 

thí sinh thi vào lớp chuyên Lịch 

sử, chuyên Địa lí), 
Tiếng Anh 

 

 

150 phút 

 

 

14 giờ 00 

 

 

16 giờ 30 

 

 

 

Sáng 

Chiều 

Ngữ văn, Toán (dành cho thí sinh 

thi vào lớp chuyên Toán, chuyên 
Tin học),Ngoại ngữ khác* 

150 phút 8 giờ 00 10 giờ 30 

Khoa học tự nhiên (dành cho thí 

sinh thi vào lớp chuyên Vật lí, 

chuyên Hóa học, chuyên Sinh 

học),Lịch sử và Địa lí (dành cho 

thí sinh thi vào lớp chuyên Lịch 

sử, chuyên Địa lí), 
Tiếng Anh 

 

 

150 phút 

 

 

14 giờ 00 

 

 

16 giờ 30 

 

* Ghi chú: Các nội dung khác thực hiện theo thời gian quy định tại văn bản 

số văn bản số 892/SGDĐT-QLT ngày 20/03/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà 

Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2025- 

2026. 
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